
  TOØA AÙN NHAÂN DAÂN COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM  

    QUAÄN NINH KIEÀU  Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc 

THAØNH PHOÁ CAÀN THÔ  

Bản án số: 107/2020/HNST   

Ngày: 15/12/2020 

V/v:“Tranh chấp ly hôn” 

NHAÂN DANH 

NÖÔÙC COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM 

 

TOØA AÙN NHAÂN DAÂN QUAÄN NINH KIEÀU 

Vôùi thaønh phaàn Hoäi ñoàng xeùt xöû sô thaåm goàm coù: 

Thaåm phaùn – Chuû toïa phieân toøa: Bà Lê Thị Huyền Trang.  

Caùc Hoäi thaåm nhaân daân: 

1. Ông Nguyễn Tấn Triều 

2. Ông Huỳnh Việt Hưng 

Thö kyù phieân toøa: Bà Phan Thị Ngọc Diệp – Thư ký Toøa aùn nhaân daân quaän 

Ninh Kieàu.  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Ninh Kiều tham gia phiên tòa: Bà Lê Thị 

Nga – Kiểm sát viên. 

Ngaøy 15/12/2020, taïi truï sôû Toøa aùn nhaân daân quaän Ninh Kieàu tieán haønh xeùt xöû 

coâng khai vuï aùn thuï lyù soá 495/2020/TLST–HNST ngaøy 01/10/2020 về việc tranh chaáp 

“ly hôn”. 

Theo quyeát ñònh ñöa vuï aùn ra xeùt xöû soá 795/2020/QÑST ngaøy 27/11/2020, 

giöõa caùc ñöông söï: 

* Nguyên đơn: Bà T.T.N.B, sinh năm 1988 (có mặt) 

Địa chỉ: 1/17 khu vực 3, Sông Hậu, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố 

Cần Thơ. 

* Bị đơn: Ông T.N.H.V, sinh năm 1980 (có mặt) 

Địa chỉ: 18/9/8 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường An Hội, quận Ninh Kiều, thành phố 

Cần Thơ. 

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

1/ Bà D.T.H, sinh năm 1970 (có mặt) 

Địa chỉ: 1/17 khu vực 3, Sông Hậu, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố 

Cần Thơ. 
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2/ Bà T.N.T.T, sinh năm 1972 (có mặt) 

Địa chỉ: 18/9/8 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường An Hội, quận Ninh Kiều, thành phố 

Cần Thơ.  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi kiện và các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ nguyên đơn trình 

bày: 

Bà và ông T.N.H.V tự nguyện tiến đến hôn nhân, có đăng ký kết hôn ngày 

27/4/2016 tại UBND phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Quá 

trình chung sống, thời gian đầu hạnh phúc nhưng về sau phát sinh nhiều mâu thuẫn do 

bất đồng quan điểm sống, thường hay gây cãi. Nay tình cảm không thể hàn gắn nên bà 

yêu cầu được ly hôn với ông T.N.H.V. 

Về con chung: ông bà có 01 con chung là T.K.N (nữ) sinh ngày 24/02/2016. Khi 

ly hôn bà yêu cầu được tiếp tục nuôi dưỡng cháu N., yêu cầu ông V. phải cấp dưỡng 

nuôi con chung 2.000.000đồng/tháng cho đến khi cháu N. đủ 18 tuổi.  

Về tài sản chung, nợ chung: không có, không yêu cầu Tòa án giải quyết. 

Theo đơn phản tố ngày 08/10/2020, bị đơn trình bày: 

Ông thống nhất lời trình bày của bà B. về quan hệ hôn nhân và ông đồng ý ly 

hôn với bà T.T.N.B. 

Về con chung: ông bà có 01 con chung là T.K.N (nữ) sinh ngày 24/02/2016. 

Ông yêu cầu được trực tiếp nuôi dưỡng cháu N. và không yêu cầu bà B. cấp dưỡng 

nuôi con. 

Về tài sản chung: bà B. có mua phần đất có diện tích 60m
2
 tại số 1/17 khu vực 3, 

Sông Hậu, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều. Ông thừa nhận việc mua đất vào năm 

2013 nhưng lúc đó ông và bà B. đã chung sống với nhau như vợ chồng. Tiền mua đất 

là 115.000.000đồng nhưng mẹ bà B. chỉ cho 100.000.000đồng còn thiếu 

15.000.000đồng ông phải mượn người chị ruột bà T.N.T.T để hùn vô trả cho chủ đất 

nhưng không làm biên nhận do lúc đó tình cảm vợ chồng vẫn còn. Vào năm 2014, tiền 

xây dựng nhà là 180.000.000đồng, mượn mẹ bà B. 50.000.000đồng còn lại là tiền của 

ông. Việc ông bỏ tiền xây dựng nhà có bà Huệ là chủ cửa hàng cung cấp vật liệu xây 

dựng biết và khi trả tiền có ký biên nhận. Nay ông yêu cầu bà B. trả lại số tiền 

150.000.000đồng mà ông đã góp vào mua đất và xây dựng căn nhà tại số 1/17 khu vực 

3, Sông Hậu, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều. 

Về nợ chung: ông trình bày có mượn chị gái là bà T.N.T.T số tiền 

15.000.000đồng là tiền hùn mua đất tại số 1/17 Sông Hậu, phường Cái Khế, quận Ninh 

Kiều. Đối với số nợ trên ông tự trả không yêu cầu bà B. phải chịu. 
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Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà D.T.H trình bày:  

Đối với số tiền 100.000.000đồng mà bà đã cho bà B. mua đất và 50.000.000đồng 

cho xây nhà bà không có ý kiến gì vì đây là tiền mà bà cho con gái để làm tài sản riêng. 

Bà không có yêu cầu gì đối với số tiền này. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà T.N.T.T trình bày:  

Đối với số tiền 15.000.000đồng ông T.N.H.V mượn của bà để mua đất thì bà 

không có yêu cầu trong vụ kiện này, khi nào V. có thì trả lại cho bà. Do là chị em ruột 

nên khi mượn không có làm biên nhận. 

Taïi phieân toøa, 

Nguyên đơn bà T.T.N.B vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện, nhưng thay đổi yêu 

cầu cấp dưỡng bà không yêu cầu ông V. cấp dưỡng nuôi con. Đối với yêu cầu phản tố 

của bị đơn bà không đồng ý vì cho rằng số tiền mua đất vào năm 2013 là 

110.000.000đồng trong đó mẹ bà cho 100.000.000đồng, 10.000.000đồng còn lại là tiền 

của bà dành dụm được góp vào. Bà không hề biết việc ông V. mượn 15.000.000đồng 

của bà T. và ông V. không hề góp tiền vào mua đất. Tiền xây dựng nhà là do gia đình 

bà cho, cộng với tiền bà bán vàng, bán xe và mượn mẹ là bà H. 50.000.000đồng để xây 

dựng, ông V. khi đó chưa có công việc làm ổn định nên không có tiền để góp vào xây 

dựng nhà.  

Bị đơn ông T.N.H.V vẫn giữ nguyên yêu cầu phản tố. Ông đồng ý ly hôn với bà 

B., yêu cầu được quyền nuôi con, không yêu cầu bà B. cấp dưỡng. 

Ý kiến phát biểu của Viện kiểm sát nhân dân quận Ninh Kiều như sau:  

- Về thủ tục tố tụng: Hội đồng xét xử, thư ký và đương sự thực hiện đúng quy 

định của pháp luật tố tụng dân sự. 

-   Về nội dung: 

+ Về quan hệ hôn nhân: nguyên đơn và bị đơn đếu thống nhất ly hôn, đây là sự 

tự nguyện của đương sự nên chấp nhận. 

+ Về con chung: ông bà có 01 con chung là cháu T.K.N (nữ), sinh ngày 

24/02/2016. Hiện nay, cháu đang sống chung với bà B. và cháu N. là bé gái nên để 

đảm bảo cho sự phát triển của cháu đề nghị tiếp tục giao cháu N. cho bà B. trực tiếp 

nuôi dưỡng. Tại phiên tòa bà B. thay đổi yêu cầu, không yêu cầu cấp dưỡng nên không 

đặt ra xem xét giải quyết. 

+ Về tài sản chung, nợ chung: theo yêu cầu phản tố của bị đơn. Xét thấy: bị đơn 

cho rằng có góp tiền vào mua đất và xây dựng căn nhà tại số 1/17 Sông Hậu, phường 

Cái Khế, quận Ninh Kiều, ông yêu cầu bà B. trả lại 150.000.000đồng. Tuy nhiên, việc 

mua đất và xây dựng căn nhà tại số 1/17 Sông Hậu là tài sản hình thành trước khi 
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nguyên đơn và bị đơn đăng ký kết hôn, tất cả hợp đồng và giấy tờ đều chỉ do bà B. 

đứng tên, dù thời gian này hai người đã chung sống với nhau như vợ chồng tuy nhiên 

theo Điều 33 Luật hôn nhân và gia đình thì tài sản này không được xem là tài sản 

chung của vợ chồng. Mặt khác, theo lời khai của chủ đất là bà Trần Thị Diễm và bà 

Nguyễn Thị Mỹ Huệ - chủ cửa hàng cung cấp vật liệu xây dựng căn nhà số 1/17 Sông 

Hậu thì chưa đủ căn cứ chứng minh ông V. có góp tiền vào xây dựng căn nhà này. Do 

đó, đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận yêu cầu phản tố của bị đơn. 

+ Về án phí: các bên phải chịu án phí theo quy định. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

             Sau khi nghieân cöùu caùc taøi lieäu coù trong hoà sô vuï aùn ñöôïc thaåm tra 

taïi phieân toøa. Hoäi ñoàng xeùt xöû nhaän ñònh:  

[1] Về quan hệ pháp luật tranh chấp: Bà T.T.N.B và ông T.N.H.V töï nguyeän 

tieán tôùi hoân nhaân, coù đăng kyù keát hoân vào năm 2016. Quá trình chung sống phát sinh 

nhiều mâu thuẫn không thể hàn gắn nên bà B. có đơn yêu cầu ly hôn với ông V. Vụ 

kiện được xác định là “Tranh chấp ly hôn” và thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án 

nhân dân quận Ninh Kiều theo khoản 1 Điều 28, điểm a khoản 1 Điều 35 và điểm a 

khoản 1 Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự. 

[2] Về thủ tục tố tụng: Trong quá trình giải quyết vụ án Tòa tiến hành các thủ tục 

công khai chứng cứ, hòa giải theo đúng quy định của pháp luật. Các đương sự đã được 

triệu tập hợp lệ nhưng các bên không thỏa thuận được với nhau về nội dung vụ kiện. 

Do đó, Tòa án đưa vụ kiện ra xét xử theo quy định.  

[3] Về thời hiệu khởi kiện: Thuộc trường hợp không áp dụng thời hiệu khởi kiện. 

[4] Xét về yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn:  

Bà B. và ông V. tự nguyện tiến tới hôn nhân, thời gian đầu chung sống hạnh 

phúc nhưng sau đó thì mâu thuẫn phát sinh. Mâu thuẫn chủ yếu là do sự bất đồng trong 

quan điểm sống, thường hay gây cãi. Nay bà B. nhận thấy tình càm không còn nên yêu 

cầu  xin ly hôn với ông V. Về phía ông V. cũng đồng ý ly hôn với bà B., xét thấy đây 

là sự tự nguyện của đương sự nên Hội đồng xét xử ghi nhận việc thuận tình ly hôn của 

các đương sự.  

[5] Về con chung: Có 01 con chung là cháu T.K.N (nữ) sinh ngày 24/02/2016. 

Hiện nay cháu N. đang do bà B. trực tiếp nuôi dưỡng và cháu lại là bé gái nên để đảm 

bảo cho sự phát triển tốt về tâm sinh lý của cháu, Hội đồng xét xử quyết định tiếp tục 

giao cháu N. cho bà B. trực tiếp nuôi dưỡng đến tuổi trưởng thành. 
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[6] Về cấp dưỡng: tại phiên tòa bà B. thay đổi yêu cầu, không yêu cầu ông V. 

cấp dưỡng nuôi con. Do các bên không yêu cầu nên Hội đồng xét xử không đặt ra xem 

xét, giải quyết. 

[7] Về tài sản chung, nợ chung: Nguyên đơn trình bày không có, không yêu cầu 

Tòa án giải quyết. Nhà và đất tại số 1/17 Sông Hậu, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều 

là tài sản riêng của bà được mẹ bà cho tiền mua đất và xây dựng trước khi kết hôn với 

ông V. 

Xét yêu cầu phản tố của bị đơn:  

Ông V. cho rằng tiền mua đất là 115.000.000đồng, trong đó bà D.T.H (mẹ của 

bà B.) cho 100.000.000đồng, số tiền còn lại là do ông góp vào 15.000.000đồng để trả 

cho chủ đất. Tuy nhiên, tại biên bản làm việc ngày 10/11/2020 bà Trần Thị Diễm trình 

bày số tiền bà chuyển nhượng đất cho bà B. là 110.000.000đồng, bà không rõ tiền của 

ai nhưng bà B. là người đứng tên trên Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ký 

ngày 14/11/2013 và theo Văn bản thỏa thuận ngày 14/11/2013 bà B. cũng là người 

đồng sử dụng quyền sử dụng đất tại khu vực 3, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, 

thành phố Cần Thơ. Do đó lời khai của ông V. là chưa phù hợp với số tiền chuyển 

nhượng đất đã ghi trong hợp đồng. 

Mặt khác, ông V. cho rằng việc góp tiền vào xây dựng nhà có bà Huệ chủ cửa 

hàng cung cấp vật liệu xây dựng biết và có làm biên nhận khi giao hàng trả tiền nhưng 

trong biên bản làm việc ngày 10/11/2020, bà Nguyễn Thị Mỹ Huệ trình bày khi mua 

bán vật liệu không có hóa đơn chứng từ, bà cũng không rõ nguồn gốc tiền mua vật liệu 

là của ông V. hay bà B., cũng như không nhớ tổng số tiền bán vật liệu là bao nhiêu.  

Xét thấy, nhà và đất tọa lạc tại số 1/17 Sông Hậu, phường Cái Khế, quận Ninh 

Kiều là tài sản riêng của bà B. tạo lập được năm 2013, trước khi bà B. và ông V. đăng 

ký kết hôn năm 2016. Tuy rằng thời điểm này ông bà đã chung sống với nhau như vợ 

chồng nhưng chưa đăng ký kết hôn nên không thể xem là tài sản hình thành trong thời 

kỳ hôn nhân theo quy định tại Điều 33 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014. Việc ông 

V. phản tố cho rằng có góp tiền vào mua đất và xây dựng căn nhà nêu trên nhưng 

không đưa ra được căn cứ chứng minh cho yêu cầu của mình và nguyên đơn cũng 

không thừa nhận việc ông V. có đóng góp tiền để tạo lập tài sản trên. Do đó, yêu cầu 

phản tố của bị đơn ông T.N.H.V là không có cơ sở để chấp nhận.  

Đối với số tiền 15.000.000đồng bà T.N.T.T đã cho ông V. mượn, bà không có 

yêu cầu trong vụ kiện này, nếu có tranh chấp sẽ khởi kiện thành vụ kiện khác.  
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 [8] Về án phí hôn nhân: Nguyên đơn, bị đơn phải chịu theo quy định của pháp 

luật.          

 Từ những phân tích nêu trên cho thấy quan điểm của đại diện Viện kiểm sát phù 

hợp với nhận định của Hội đồng xét xử, nên được Hội đồng xét xử chấp nhận. 

Vì các lẽ trên, 

QUYEÁT ÑÒNH: 

AÙp duïng: 

- Khoaûn 1 Ñieàu 28, Ñieàu 35, khoaûn 4 Ñieàu 147, Khoản 4 Điều 207, Điều 273 

Boä luaät Toá tuïng daân söï năm 2015. 

- Ñieàu 33, Điều 56, Ñieàu 57, Điều 58, Điều 81, Điều 82, Điều 83, Điều 84 Luaät 

Hoân nhaân vaø gia ñình; 

- Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ 

Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ 

phí Tòa án. 

Tuyeân xử: 

- Về quan hệ hôn nhân: bà T.T.N.B và ông T.N.H.V thuận tình ly hôn. 

- Veà con chung: giao cháu T.K.N (nữ) sinh ngày 24/02/2016 cho bà T.T.N.B 

trực tiếp nuôi dưỡng đến tuổi trưởng thành.  

- Về cấp dưỡng: do các đương sự không yêu cầu nên Hội đồng xét xử không đặt 

ra xem xét, giải quyết. 

Daønh quyeàn thaêm nom, chaêm soùc giaùo duïc con chung cho ông T.N.H.V khoâng 

ai ñöôïc quyeàn ngaên caûn. 

- Về tài sản chung: không chấp nhận yêu cầu phản tố của bị đơn ông T.N.H.V về 

việc buộc bà T.T.N.B phải trả số tiền 150.000.000đồng mà ông đã góp vào mua đất và 

xây dựng căn nhà tại số 1/17 khu vực 3, Sông Hậu, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, 

thành phố Cần Thơ. 

- Về nợ chung: không có, nếu sau này phát sinh tranh chấp sẽ giải quyết bằng vụ 

kiện khác. 

- Về án phí hôn nhân sơ thẩm: 

Nguyeân ñôn bà T.T.N.B phaûi chòu aùn phí hoân nhaân sô thaåm 300.000ñoàng (Ba 

trăm ngàn đồng), chuyeån tieàn taïm öùng aùn phí nguyeân ñôn ñaõ noäp theo bieân lai thu 

tieàn taïm öùng aùn phí soá 003012 ngày 03/9/2020 của Chi cục thi hành án dân sự quận 

Ninh Kiều thaønh aùn phí.  
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Bị đơn ông T.N.H.V phải chịu 7.500.000đồng (bảy triệu năm trăm ngàn đồng), 

chuyển tiền tạm tứng án phí bị đơn đã nộp theo biên lai thu tiền tạm ứng án phí số 

003271 ngày 10/11/2020 của Chi cục thi hành án dân sự quận Ninh Kiều thaønh aùn phí. 

Ông V. còn phải nộp thêm 3.750.000đồng. 

Đương sự có mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo bản án này trong hạn 15 

ngày kể từ ngày tuyên án. Đối với đương sự vắng mặt tại phiên tòa thì thời hạn kháng 

cáo nói trên được tính từ ngày nhận được bản án hoặc từ ngày bản án được niêm yết. 

 TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ   

Nơi nhận:                                                       THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA  
- Các đương sự; 

- VKSND Q.Ninh Kiều; 

- Chi cục THADS Q.Ninh Kiều; 

- Lưu hồ sơ. 

  

 

    Lê Thị Huyền Trang 
 

 

 


